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1. Giới thiệu
Nâng cao chất lượng giảng dạy là nhiệm vụ không thể thiếu và liên tục của tất cả các cơ sở giáo dục. Có rất nhiều phương pháp, hình thức truyền đạt kiến thức và lĩnh hội kiến thức giữa nhà giáo và người học nhưng cùng chung mục đích tạo không khí sôi nổi và đạt hiệu quả cao trong hoạt động dạy và học của Thầy và Trò. Hình thức giảng dạy Online hiện đang được khuyến khích và thực hiện rộng rãi với nhiều ưu điểm, đặc biệt là giúp việc dạy và học vẫn được duy trì trong bối cảnh người học không thể trực tiếp đến cơ sở đào tạo, có thể kể tới khoảng thời gian đại dịch Covid hoành hành khiến việc đến trường của học sinh, sinh viên bị gián đoạn.
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, để đáp ứng xu hướng chuyển đổi số và tạo môi trường giáo dục hiện đại, trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đã và đang liên tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ quản lý, dạy, học, kiểm tra đánh giá, nghiên cứu khoa học, triển khai nhiều hoạt động đào tạo...và đạt được kết quả tốt. Tất nhiên, hoạt động giảng dạy Online cho sinh viên các bậc đào tạo trung cấp và cao đẳng là hoạt động không thể thiếu và đang từng bước được hoàn thiện. Cùng hòa nhịp vào sự phát triển của nhà trường, khoa Nhiệt Lạnh thực hiện giảng dạy Online cho một số môn học cơ sở ngành cho sinh viên cho hệ cao đẳng chính qui. Sau quá trình giảng dạy Online, chúng tôi nhận thấy ngoài ưu điểm kể trên, hình thức giảng dạy Online còn giúp giảm được số lượng giảng viên đứng lớp, giảm áp lực phòng học, tiết kiệm chi phí…nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều hạn chế như phải đầu tư mới hoàn toàn trang thiết bị, đường truyền, phần mềm...cho phòng dạy Online, kinh phí đào tạo cho đội ngũ vận hành và giảng viên dạy Online…hơn thế nữa việc giảng dạy Online làm giảm tương tác giữa sinh viên và giảng viên, quản lý lớp học khó khăn, ý thức học tập của sinh viên còn hạn chế…Đặc biệt là khó có thể áp dụng hoạt động dạy và học Online đối với các môn học thực hành, trong khi sinh viên khối ngành kỹ thuật đang học tập tại khoa Nhiệt Lạnh nói riêng và trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM nói chung phải học tập khá nhiều ở những năm cuối khóa.
Bài viết thực hiện đánh giá thực trạng giảng dạy Online các môn học cơ sở ngành thuộc khoa Nhiệt Lạnh trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Online. 
2. Một số vấn đề về dạy học Online
2.1. Khái niệm dạy Online
Dạy học Online bản chất cũng như dạy học truyền thống, có nghĩa là người dạy truyền thông tin, người học tiếp nhận và có thể xử lý và phản hồi thông tin. Sự khác biệt lớn nhất là hoạt động dạy và học Online phải thông qua thiết bị thông minh (máy vi tính, laptop, điện thoại…) và công nghệ kết nối, cụ thể là internet để tương tác giữa người dạy và người học mà không có sự tương tác và tiếp xúc trong khoảng cách vật lý. Do đó hoạt động dạy và học có thể diễn ra ở mọi nơi, bất kể thời gian nào.
2.2. Đặc điểm dạy Online
Tùy thuộc vào nhận thức, quan niệm, góc nhìn của mỗi người, có nhiều cách hiểu khác nhau về thuật ngữ "học trực tuyến" hay “học Online” trong mối liên hệ với các thuật ngữ gần như học tập điện tử, elearning, học qua mạng. Tuy nhiên, ở đây chúng ta phải khẳng định rằng dạy học Online không hoàn toàn như việc sao chép nguyên trạng một lớp học trực tiếp lên môi trường mạng Internet. Thảo luận trực tuyến (web conferencing hay live streaming) giữa giáo viên và học sinh nếu có chỉ là một hoạt động của học trực tuyến.
Học tập Online thường phải gắn liền với các nền tảng công nghệ chuyên nghiệp, được phát triển với mục đích chuyên biệt dành riêng cho học trực tuyến, đó là các hệ thống như VLE (virtual learning environment) hay LMS/LCMS (learning management system/learning content management system), cho phép tích hợp mọi hoạt động dạy và học của người dạy và người học. Một số nền tảng phổ biến hiện nay như Blackboard learn, Dokeos hay Moodle, Claroline, Canvas, Open edX… Ở cấp độ đại học, có thể trải nghiệm các khóa học trực tuyến mở (Massive Open Online Course - MOOC) phổ biến như của Coursera hay eDx. Trong đó các hoạt động dạy, học được thiết kế khoa học, đồng bộ từ thông tin khóa học, kế hoạch học tập đến học liệu, diễn đàn, đánh giá, cấp chứng chỉ, hỗ trợ tối đa cho người học tự học (gồm cả chức năng trao đổi trực tuyến với giảng viên).
Thực tế cho thấy, để phục vụ mục đích học tập, người dạy đang sử dụng phối hợp nhiều giải pháp công nghệ khác nhau trên môi trường mạng. Đó có thể là các giải pháp hỗ trợ dạy học trực tuyến cơ bản (như G-Suit for Education, Office 365 Education), công nghệ họp trực tuyến (như zoom, Microsoft teams, hangout meet …), các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber, hay đơn giản chỉ là giao bài và chữa bài tập qua thư điện tử (các giải pháp công nghệ này vốn dĩ khi thiết kế không dành chuyên cho mục đích dạy học). Việc phối hợp các công cụ khác nhau với các mức độ khác nhau như vậy để dạy và học qua mạng nên khó có thể gọi tên một cách thật chính xác thuật ngữ học trực tuyến hiện nay. Với quan niệm như vậy, có thể tạm chia học trực tuyến ở nước ta thành 2 nhóm chủ yếu gồm nhóm giải pháp dạy học trực tuyến đồng thời theo thời gian thực (synchronous learning) và nhóm giải pháp dạy học trực tuyến không đồng thời (asynchronous learning):
+ Dạy học trực tuyến đồng thời
Là giải pháp cho phép người dạy và người học tương tác thời gian thực đồng thời tham gia thảo luận (dạy - học) cùng một nội dung tại cùng một thời điểm. Các hoạt động giáo dục trên lớp học truyền thống có thể triển khai qua mạng bởi các ứng dụng loại này, điển hình là các giải pháp hội nghị trực tuyến (video - conferencing, web-based conferencing, online meeting). Hầu hết các giải pháp này hiện nay đều đến từ các công ty nước ngoài như Google Hangout meet, Microsoft Teams, Zoom, Amazon, Jitsi… Trong nước, liên minh CoMeet dự kiến phát triển chùm giải pháp họp trực tuyến trên nền tảng Jitsi ra mắt trong tháng 4/2020.
+ Dạy học trực tuyến không đồng thời
Là giải pháp có tính tổng thể cao để tổ chức và quản lý các hoạt động dạy - học trực tuyến; giúp giáo viên chuẩn bị nội dung bài giảng, học liệu điện tử trên hệ thống LMS/LCMS và hướng dẫn để học sinh đăng nhập tự học; học sinh có thể tham gia vào bài học mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh các giải pháp của nước ngoài, trong nước hiện nay có các giải pháp của Viettel (Viettelstudy), VNPT (Vnptedu), FPT, AIC Group, Smart School, Big School, Đại học Sư phạm Hà Nội (olm.vn). Thực tế thì đây là các giải pháp kết hợp cả dạy - học đồng thời và không đồng thời (như olm, viettelstudy, vnptedu đều cho phép tích hợp ứng dụng zoom). 
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả dạy học trực tuyến
Thứ nhất là về nhận thức, nhận thức về vai trò và vị trí của học tập Online, khi đội ngủ nhà giáo và người học có nhận thức đúng, đủ mới có quyết tâm cao, hành động đúng.
Thứ hai là chính sách quản lý, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động dạy học trên môi trường mạng, được pháp luật thừa nhận, có sự đồng bộ chung giữa nhà trường, địa phương. Phải đưa ra các quy chế, quy định, hướng dẫn cụ thể để việc hoạt động dạy và học Online được thống nhất thực hiện, do hoạt động trực tuyến diễn ra trên môi trường mạng, khá phức tạp và tính bảo mật chưa cao.
Thứ ba là cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), đường truyền, trang thiết bị đầu cuối, môi trường học tập đảm bảo về ánh sáng, tiếng ồn từ cả phía người dạy và người học, cũng như bản thân giải pháp phần mềm rõ ràng là điều kiện tiên quyết ảnh hưởng trực tiếp đến việc học qua mạng.
Thứ tư là kiến thức, kỹ năng sử dụng trang thiết bị CNTT, sử dụng phần mềm dạy học, cũng như kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin mạng cơ bản của cả người dạy và người học cũng ảnh hưởng đến chất lượng học tập, sự liên tục của bài học.
Thứ năm là học liệu số phù hợp và kỹ năng sư phạm của giáo viên như soạn bài giảng, giảng bài trong điều kiện học từ xa, đây là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả và việc tiếp thu kiến thức của học sinh.
Thứ sáu là văn hóa, quy chế, nội quy lớp học trực tuyến. Yếu tố này không giống như đối với các lớp học truyền thống trực tiếp trên lớp hiện nay; những quy tắc ứng xử trên mạng như giữ gìn trật tự lớp học, xin phép ra vào lớp, phát biểu ý kiến, kiến nghị đề xuất, ngôn ngữ giao tiếp mạng, hình thức thưởng phạt có ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả học tập.
Thứ bảy là mức học phí, chế độ của nhà giáo, sự phối hợp của phụ huynh học sinh trong việc tạo điều kiện và quản lý con em mình khi các em học tập Online tại nhà. Đây là yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của hoạt động học tập Online do một số đối tượng người học là học sinh nhỏ, ý thức tự giác chưa cao, chưa đủ kỹ năng sử dụng CNTT tối thiểu.
3. Thực trạng giảng dạy Online cho các môn học cơ sở ngành thuộc khoa Nhiệt Lạnh
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM hiện tại đang triển khai hoạt động dạy học trực tuyến theo hướng không đồng thời, có nghĩa là giáo viên chuẩn bị nội dung bài giảng, học liệu điện tử và hướng dẫn để sinh viên đăng nhập tự học, sinh viên có thể tham gia vào bài học mọi lúc mọi nơi.
Như phân tích ở trên, hoạt động giảng dạy Online nói chung mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng chứa nhiều hạn chế. Việc áp dụng hình thức dạy Online cho các môn học cơ sở ngành hệ cao đẳng thuộc khoa Nhiệt Lạnh đã phát huy hiệu quả nhưng mang lại hiệu quả chưa cao, do một số yếu tố khách quan và chủ quan như sau:
- Yếu tố khách quan: 
+ Phòng dạy Online chưa được cách âm tốt, khiến việc truyền đạt kiến thức gặp khó khăn. Đây là yếu tố chia sẻ được do số lượng môn học Online trong toàn trường khá lớn, cần nhiều phòng dạy Online nên chắc chắn trong tương lại gần, nhà trường sẽ đầu tư hơn nữa để nâng cấp về chất lượng các phòng dạy Online.
+ Chưa áp dụng triệt để được một số quy định của nhà trường trong việc quản lý lớp như việc điểm danh sinh viên tham gia Online. Có rất nhiều lý do được sinh viên đưa ra để tránh việc điểm danh như máy tính không có wetcam, đường truyền internet yếu…qua đó có tình trạng điểm danh hộ. Sinh viên không đi học liên tục sẽ bị mất kiến thức, trôi kiến thức…điều này khiến việc học tập trở nên kém hiệu quả
- Yếu tố chủ quan:
+ Giảng viên chuẩn bị bài giảng chưa thực sự tốt, còn nặng về thuyết trình. Do hoạt động dạy và học là hoạt động cần sự tương tác cao giữa người dạy và người học nên bài giảng Online cần mang tính gợi mở, cần đặt nhiều câu hỏi và bài tập để sinh viên xử lý và phản hồi sau đó giảng viên nhận xét và kết lại vấn đề. 
+ Hình ảnh, video mô phỏng nồng ghép vào bài giảng khá ít, chưa trực quan, sinh động. Các môn học cơ sở ngành có kiến thức nặng về lý thuyết, rất nhiều đồ thị, bảng biểu, có thể nói là khó và khô cứng nên cần đưa nhiều hình ảnh và video mô phỏng các quá trình biến đổi trạng thái của quá trình nhiệt động, dòng điện, sự chuyển động của các thiết bị trong các hệ thống…
+ Kho câu hỏi tự luận và trắc nghiệm còn ít, chưa phủ khắp kiến thức, độ phân loại chưa cao, chủ yếu dừng lại ở mức trình bày, mô tả.
+ Giảng viên cho câu hỏi, bài tập và hướng dẫn học tập tại nhà chưa chu đáo.
+ Một số giảng viên còn lúng túng trong việc điểm danh, quản lý lớp và thực hiện các bài kiểm tra thường kỳ. 
+ Nhiều sinh viên chưa trang bị tốt về thiết bị học và thiết bị hỗ trợ, hơn nữa đường truyền internet yếu, hay bị lắc, đẩy ra khỏi phòng học Online. Điều này khiến bài giảng bị gián đoạn, trôi bài, mất kiến thức, giảng viên thường xuyên phải giảng lại, ảnh hưởng đến việc học tập chung của cả lớp.
+ Còn nhiều sinh viên phớt lờ các quy định học Online, không đọc và làm theo các hướng dẫn của nhà trường nên không xử lý được một số lỗi kỹ thuật đơn giản, làm gián đoạn việc học. Thậm chí, có một số trường hợp sinh viên tự ý mời người lạ vào phá lớp, phát ngôn không chuẩn mực…
4. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Online
Để nâng cao chất lượng giảng dạy Online nói chung và cho các môn học cơ sở ngành cho hệ cao đẳng của khoa Nhiệt - Lạnh nói riêng, tôi mạnh rạn có các đề xuất sau:
- Nâng cao nhận thức của giảng viên và sinh viên về việc dạy và học Online, cần xem học trực tuyến là một phần không thể tách rời trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dạy và học, không chỉ mang tính chất tạm thời hay hỗ trợ. Học trực tuyến để nâng cao cả về trình độ, kiến thức giảng dạy cho đội ngũ giảng viên, để thích ứng với môi trường năng động, phát triển của xã hội. Học trực tuyến giúp sinh viên rèn luyện tính tự giác, kỷ luật, khát khao tích lũy kiến thức, học tập suốt đời, mọi lúc, mọi nơi, tự tin hòa nhập.
- Tăng cường nồng ghép hình ảnh, video mô phỏng…trực quan sinh động.
- Xây dựng hoàn thiện bộ câu hỏi tự luận, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệmcó kiến thức bao phủ, phân loại rõ rệt cho từng môn học.
- Thống nhất phương pháp kiểm tra, đánh giá định kỳ cho từng môn học.
- Sử dụng 02 tiết đầu của môn học Online đầu tiên cho toàn bộ sinh viên làm quen và làm chủ các thao tác trên phần mềm học trực tuyến.
- Làm công tác tư tưởng với phụ huynh để tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên về trang thiết bị học tập, đường truyền internet…đáp ứng cho nhu cầu học Online. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] https://ictvietnam.vn/giai-phap-tang-cuong-hieu-qua-day-hoc-truc-tuyen-trong-nha-truong-pho-thong-20200605154138013.htm
[2] https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/phong-chong-nCoV.aspx?ItemID=6609
[3] https://thanhnien.vn/giao-duc/co-thua-nhan-viec-day-hoc-truc-tuyen-co-hoi-tao-ra-hanh-lang-phap-ly-1195042.html
[4] https://baoxaydung.com.vn/vinh-phuc-giai-phap-nang-cao-chat-luong-day-hoc-online-trong-mua-dich-278008.html
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